NHẬT KÝ THIÊN TAI

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (04 - 8/7/2021)
I. DIỄN BIẾN
1. Diễn biến đường đi của áp thấp nhiệt đới
- Chiều ngày 04/7, một vùng áp thấp xuất hiện trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin.
- Đêm ngày 05/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành ATNĐ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
- Đến 22 giờ ngày 07/7, ATNĐ cách Thanh Hóa khoảng 160km, cách Nam Định khoảng 130km, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

- Sáng sớm 08/7, ATNĐ đổ bộ vào vùng ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Qua các trạm quan trắc, ghi nhận gió thực đo cấp 4 tại các trạm Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Bãi Cháy (Quảng Ninh). 
- Đến trưa ngày 8/7, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất đo được dưới cấp 6 và tan dần.
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Đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới
2. Tình hình mưa: 
Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ ngày 07-08/7, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-130mm, tập trung vào đêm ngày 07/6, rạng sáng ngày 08/7. Một số trạm có mưa lớn như: Trạm Tấu (Yên Bái) 189mm, Đông Cửu (Phú Thọ) 150mm, Hưng Hà (Thái Bình) 142mm, Nam Định (Nam Định) 133mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 151mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 206mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

a) Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:

Ngày 04/7:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT có Công văn số 317/VPTT gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam.
Ngày 05/7:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT có Công điện số 06/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các Bộ, ngành đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh.

Ngày 06/7:

- Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN ban hành Công điện số 07/CĐ-TW ngày 06/7/2021 đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chỉ đạo ứng phó ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển Đông.

- Sáng ngày 06/7, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp ứng phó với các Bộ ngành liên quan chỉ đạo công tác ứng phó với ATNĐ.

Ngày 07/7:

- Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN ban hành Công điện số 08/CĐ-TW ngày 07/7/2021 đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chỉ đạo ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

- Chiều ngày 07/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban và Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng phó với ATNĐ và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
- Ban Chỉ đạo TWPCTT có văn bản số 79/TWPCTT ngày 07/7/2021 gửi đ/c Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam v/v tăng cường tần suất, thời lượng thông tin về cảnh báo thiên tai và các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã cử 03 đoàn công tác phối hợp với các lực lượng địa phương (Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh), trực tiếp tham gia trực ban ứng phó với ATNĐ tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.

b) Các Bộ, ngành:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, hệ thống đê điều, hồ chứa, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu chống úng ngập.

- Bộ Quốc phòng duy trì 264.272 chiến sỹ và 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển.

- Bộ Công an, Bộ Y tế có các công điện chỉ đạo triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

2. Địa phương:

- Các địa phương đã chủ động triển khai các công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, trong đó có 21 tỉnh/TP ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với thiên tai.

- Các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa đã ban hành quyết định cấm biển từ trưa và chiều ngày 07/7. 

- 100% các xã vùng bị ảnh hưởng đã triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở tham gia công tác kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền:

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.828 người từ Quảng Ninh đến Bình Định biết diễn biến của ATNĐ để chủ động di chuyển, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm của ATNĐ hoặc về nơi trú tránh. 

Tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 19 điểm.

Đến 22h00 ngày 07/7, toàn bộ các phương tiện và 100% lao động trên các chòi canh, lồng bè từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã di chuyển đến nơi an toàn.

2. Tình hình nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh (theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản):

- Diện tích NTTS trên biển và ven biển: 55.104 ha (các tỉnh có diện tích lớn: Quảng Ninh: 18.800ha, Nam Định: 6.700ha, Thanh Hóa: 8.200ha).

- Số lồng bè: 20.381 lồng, bè (các tỉnh có số lượng lớn: Quảng Ninh: 11.600ha, Thanh Hóa: 3.919ha).

3. Tình hình cấm biển: Các tỉnh Thái Bình, Nam Định cấm biển từ 12 giờ ngày 07/7; các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa cấm biển từ 13 giờ ngày 07/7; TP Hải Phòng cấm biển từ 15 giờ ngày 07/7.
4. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

Kịp thời tiêu thoát nước đệm bảo vệ 854.000ha diện tích lúa gieo sạ (vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc 530.000ha; vùng Bắc Trung Bộ 324.000ha).

5. Tình hình đê điều:

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê cửa sông và triển khai phương án bảo vệ 33 vị trí xung yếu, 05 công trình đang thi công đảm bảo an toàn.

6. Công tác thông tin, truyền thông:

· Đài THVN, các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin về tình hình thiên tai và các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

· Các trang mạng xã hội, website của Ban Chỉ đạo TWPCTT đăng tải hơn 50 tin bài về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó đến các cấp chính quyền và người dân với gần 227.000 lượt tiếp cận.

· Nhắn 1,4 triệu tin cảnh báo ATNĐ, lũ, lũ quét, sạt lở đất và hướng dẫn các kỹ năng chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn trước thiên tai; phát sóng, xuất bản khoảng 12.000 bài viết, phóng sự trên các đài truyền hình, cơ quan thông tấn báo chí.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Mưa lớn do ATNĐ đã gây thiệt hại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình như sau:

- Về nông nghiệp: Ngập 23.619 ha lúa (Nam Định 22.819 ha, Ninh Bình 500 ha, Thái Bình 300 ha). Các địa phương đã sử dụng hệ thống bơm tiêu xử lý úng ngập.

- Công trình: hư hỏng tràn Khe Gầy (Phú Thọ); sạt lở 50m3 đất gây ách tắc tại Km28+30, tỉnh lộ 174 (Yên Bái); sạt lở một số tuyến đường liên thôn (Phú Thọ).

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Tính chất cơn áp thấp nhiệt đới:

Cơn áp thấp nhiệt đới từ 4-8/7 không mạnh, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, hoàn lưu gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nhỏ về nông nghiệp và một số công trình, cơ sở hạ tầng giao thông.
2. Công tác dự báo, cảnh báo:

Công tác dự báo hướng di chuyển, phạm vi ảnh hưởng của ATNĐ kịp thời, tương đối sát với thực tế, tuy nhiên một số nội dung chưa phù hợp với thực tế như dự báo về cấp độ gió (dự báo mạnh lên thành bão cấp 8; tuy nhiên chỉ mạnh cấp 6 và thực đo khi đổ bộ đất liền chỉ cấp 4), tổng lượng mưa đợt (dự báo 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; thực đo phổ biến 100-130mm/đợt).

3. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Ngày 7/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban đã trực tiếp chủ trì họp Ban Chỉ đạo ứng phó ATNĐ và mưa lớn, dù cường độ thiên tai không lớn, ở mức Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành. Đây có thể coi như một đợt tập dượt công tác chỉ đạo, điều hành đối với các thiên tai lớn có thể xảy ra những tháng còn lại năm 2021.

- Công tác chỉ đạo, ứng phó được triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo an toàn 02 mục tiêu phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19 cho người dân, các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai tại khu vực ảnh hưởng của ATNĐ, mưa, lũ, sạt lở đất, lũ quét.

- Công tác trực ban được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, đặc biệt sự phối hợp giữa trực ban trung ương và các đoàn công tác tại 03 tỉnh ven biển đã kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai các kịch bản ứng phó, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo TWPCTT chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó ATNĐ, mưa lớn.

- Công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, di dời lao động trên các chòi canh, lồng bè vào nơi an toàn được triển khai nghiêm túc kịp thời, hiệu quả nên không xảy ra thiệt hại về người, tàu thuyền.
4. Công tác chỉ huy tại địa phương:

- Kịp thời thông tin đến người dân, các cơ quan, ban ngành về diễn biến ATNĐ, mưa lớn.

- Thường xuyên cập nhật kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT để chỉ huy các huyện, xã đặc biệt là lực lượng xung kích PCTT tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác của Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT.

- Triển khai thực hiện và đạt kết quả trong việc kêu gọi tàu thuyền, bắn pháo hiệu không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

5. Công tác thông tin đến địa phương và cộng đồng:

- Triển khai công tác truyền thông kịp thời, đồng bộ, hiệu quả đến các bộ ngành, địa phương và người dân.

- Khai thác và kết hợp linh hoạt các phương thức thông tin, truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương, mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook...), mạng điện thoại di động, mạng lưới truyền thanh cơ sở… cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thiên tai, các chỉ đạo của Trung ương đến các cấp chính quyền và người dân, đồng thời hướng dẫn các kỹ năng chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

